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BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

2124/BKHCN-PC ngày 06/7/2023 về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Khoa học 

và Công nghệ năm 2013, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm 

thi hành Luật KH&CN năm 2013 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 

PHẦN I: 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT 

1. Tình hình phổ biến, triển khai thi hành Luật KH&CN và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

Luật KH&CN năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, bao gồm 11 chương, 

81 điều. So với Luật KH&CN năm 2000, Luật KH&CN năm 2013 có nhiều nội dung 

mới, quy định rõ hơn, hợp lý hơn, phù hợp với yêu cầu của hoạt động KH&CN hiện 

hành. Sau khi Luật KH&CN năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Quảng Trị 

đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, quán 

triệt Luật một cách sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả cụ thể: 

Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp nghiên cứu, phổ biến Luật 

KH&CN năm 2013 cho đội ngũ cán bộ KH&CN và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng chuyên mục Phổ biến pháp luật trên 

Cổng Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ 

http://www.dostquangtri.gov.vn nhằm tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật KH&CN năm 2013 và các 

văn bản dưới Luật, văn bản của tỉnh nhằm triển khai thi hành Luật. Các ấn phẩm do 

Sở Khoa học và Công nghệ phát hành như: Bản tin Thông tin KH&CN phục vụ nông 

nghiệp, nông thôn; Bản tin Thông tin KH&CN phục vụ doanh nghiệp; Đặc san 

KH&CN…cũng đã kịp thời giới thiệu, phổ biến nội dung của Luật KH&CN năm 

2013 và các văn bản dưới Luật. 

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị thông qua Chuyên 

mục KH&CN và các bản tin thời sự cũng đã đưa tin phổ biến, tuyên truyền rộng rãi 

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản dưới Luật. 



 

 

Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học nhằm 

tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, thảo luận về Luật KH&CN 

năm 2013; Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với tổ chức KH&CN, doanh nghiệp 

để cung cấp thông tin pháp luật và giải đáp vướng mắc trong thực thi Luật KH&CN 

năm 2013. Duy trì 20 Điểm Thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp nông thôn đặt 

tại 20 xã trên địa bàn tỉnh nhằm thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 

nước về KH&CN; thông tin về khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp nông thôn; 

thông tin về các chuyên gia, tổ chức tư vấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật...  

Căn cứ tình hình thực tiễn, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng như 

doanh nghiệp, người dân trên địa bàn nội dung, tinh thần Luật KH&CN năm 2013 

với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức học tập, quán triệt thông qua đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức tuyên truyền thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng (Đài truyền thanh cấp huyện; Cổng Thông tin điện tử của các sở, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố...). 

Thông qua các hoạt động này đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tổ 

chức, cá nhân, kể cả các cơ quan nhà nước, các cán bộ, công chức, có nhận thức đúng 

và quán triệt được đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 

KH&CN cũng như các quy định của Luật KH&CN năm 2013 để triển khai thực hiện. 

2. Công tác ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

và chính sách phát triển KH&CN 

Để tổ chức thực hiện Luật KH&CN năm 2013, tỉnh đã chỉ đạo ban hành, tổ 

chức thực hiện nhiều chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển 

KH&CN trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, xuyên suốt từ trung 

ương đến địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.  

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT  

1. Tổ chức KH&CN  

Tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nghiêm túc các quy định mới theo tinh thần của 

Luật KH&CN năm 2013 về phân loại tổ chức KH&CN; quy hoạch mạng lưới tổ chức 

KH&CN công lập để bảo đảm phát triển đồng bộ các lĩnh vực KH&CN, thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động KH&CN nhằm góp phần phát triển khoa học kỹ thuật, văn 

hóa, kinh tế - xã hội; điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN; 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức KH&CN 

cho phù hợp với thực tiễn cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế,… Tỉnh đang tiến 

hành xây dựng phương án Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 10 tổ chức KH&CN trực thuộc 

quản lý của UBND tỉnh đã đăng ký và được cấp chứng nhận (gồm 07 tổ chức 

KH&CN công lập và 03 tổ chức KH&CN ngoài công lập), 04 đơn vị sự nghiệp tham 



 

 

gia hoạt động KH&CN, 02 tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 05 doanh nghiệp KH&CN và gần 60 đơn vị khác 

tham gia hoạt động nghiên cứu triển khai trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức này đều giữ 

vai trò hạt nhân trong hệ thống các tổ chức KH&CN của tỉnh, thu hút được nguồn 

nhân lực KH&CN cho toàn tỉnh cũng như giữ mối liên kết chủ động và có hiệu quả 

với các cơ quan KH&CN bên ngoài. 

Theo cơ cấu loại hình sở hữu có 13 đơn vị công lập và 03 đơn vị ngoài công 

lập; cơ cấu theo lĩnh vực hoạt động Khoa học Kỹ thuật và công nghệ: 06 đơn vị, 

Khoa học Y dược: 03 đơn vị, Khoa học Nông nghiệp: 04 đơn vị, Khoa học Xã hội: 03 

đơn vị.  

Trong số 13 đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN có 04 đơn vị do 

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, 05 tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 

04 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên theo các Nghị định quy định của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 03 đơn vị ngoài công lập, hoạt 

động theo cơ chế tự chủ của đơn vị tư nhân.  

 Tổ chức KH&CN đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành 

KH&CN Quảng Trị, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu ứng dụng và 

chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ sản xuất ở từng lĩnh vực và 

địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, số tổ chức dịch vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị chưa phát triển về cả số lượng, cũng như chất lượng. Kinh phí đầu tư chủ 

yếu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; không có tổ chức dịch vụ KH&CN có 

vốn đầu tư nước ngoài, điều này cho thấy thực trạng năng lực công nghệ và hoạt động 

hợp tác quốc tế của các tổ chức dịch vụ KH&CN còn rất hạn chế. 

2. Cá nhân hoạt động KH&CN  

Luật KH&CN năm 2013 đã làm nổi bật vai trò, vị trí cá nhân hoạt động 

KH&CN, các chế độ, chính sách, biện pháp mới và cần thiết để đào tạo, trọng dụng 

nhân lực KH&CN. Một số chính sách đã được ban hành như Nghị định 40/2014/NĐ-

CP ngày 12/4/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN, 

Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 quy định chính sách thu hút, thẩm quyền 

quyết định và quy trình chấp thuận việc sử dụng cá nhân hoạt động KH&CN là người 

Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài…  

Hiện nay, đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ của tỉnh với trình độ chuyên môn ngày càng cao đã phần nào đáp ứng 

yêu cầu tổ chức, hợp tác nghiên cứu và giải quyết những nhiệm KH&CN then chốt 

của tỉnh. Theo số liệu thống kê ngành KH&CN năm 2022 gửi Cục Thông tin KH7CN 

quốc gia do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thực hiện, tính đến ngày 

31/12/2022, toàn tỉnh có 1.406 người hoạt động trong các tổ chức KH&CN trên địa 

bàn tỉnh (trong đó có 49 người hoạt động trong các tổ chức nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ) với trình độ gồm: 26 tiến sĩ, 218 thạc sĩ, 569 đại học, 414 cao 

đẳng và 179 người có trình độ khác. 

Tuy nhiên cũng như trên cả nước, ở tỉnh Quảng Trị, đa số các nhân lực tham 

gia hoạt động nghiên cứu khoa khoa học và phát triển công nghệ hiện đang làm việc 

trong lĩnh vực công, vì vậy không được hưởng bất kỳ một phụ cấp, chế độ nào ngoài 



 

 

lương. Công tác sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức phải nằm trong 

khuôn khổ của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức mà chưa gắn với tính đặc 

thù của hoạt động nghiên cứu khoa học. Để được hưởng những chế độ đãi ngộ theo 

quy định của Luật KH&CN năm 2013, các thủ tục còn phức tạp, mất nhiều thời gian. 

Mặt khác, tiềm lực KH&CN tỉnh còn hạn chế, vì vậy rất khó thu hút nhân tài trong 

lĩnh vực KH&CN cũng như trong công tác xây dựng đội ngũ nhà khoa học đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2014, tỉnh đã ban hành Quyết định số 

46/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 Quy chế Giải thưởng KH&CN tỉnh Quảng Trị 

nhằm mục đích xét tặng cho tác giả công trình, cụm công trình KH&CN xuất sắc, có 

giá trị cao về KH&CN, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn 

phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và sự nghiệp phát 

triển KH&CN của tỉnh. Tuy nhiên vẫn chưa được triển khai trong thực tế vì không có 

tổ chức, cá nhân tham gia. 

Mặc dù vậy tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ trong lĩnh vực KH&CN. Trong đó đã chú trọng công tác đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ 

trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh; tăng cường cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cũng như khuyến khích, động viên cán bộ, 

công chức, viên chức tự học tập, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

được giao. Tỉnh đã thực hiện tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân 

trí thức KH&CN có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển KH&CN, kinh 

tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong dịp Kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.  

Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, đóng góp vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 

12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, 

đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013-2020. Chính 

sách trên đã tạo được sự đồng thuận cao, góp phần bổ sung kịp thời về số lượng và 

chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế1. 

Trong giai đoạn từ 2013 đến 2021, ngành y tế tỉnh đã thu hút được 131 bác sĩ và 2 

dược sĩ đại học; đào tạo 100 bác sĩ, dược sĩ đại học chính quy và 150 bác sĩ, dược sĩ 

liên thông đại học. Đào tạo sau đại học gồm tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa II, chuyên 

khoa I cho 157 người. Đãi ngộ hàng tháng cho 643 bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học 

trở lên đang công tác tại tuyến điều trị và dự phòng trên toàn tỉnh. 

4. Quy định về xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN  

Tỉnh Quảng Trị đã triển khai các quy định mới về xác định, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN, qua đó đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong triển khai các 

nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. 

                                           
1 Quảng Trị chi từ 100 - 500 triệu đồng cho người tốt nghiệp trung bình đến có học hàm giáo sư; cũng như có các chính 

sách đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ công tác ở các đơn vị y tế công lập. Bên cạnh đó, Quảng Trị còn đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ đại 

học trở lên đang trực tiếp công tác ở tuyến điều trị và tuyến dự phòng tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, ngoài được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc và phụ cấp theo quy định, bác sĩ, dược sĩ… còn 

được hưởng ưu đãi từ 0,5 đến 1,0 mức lương cơ sở/tháng tuỳ vị trí, lĩnh vực công tác. 

 



 

 

Về đề xuất nhiệm vụ KH&CN: Hàng năm tỉnh đã tiến hành thực hiện cơ chế đề 

xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo quy định. Trên cơ sở định hướng 

nghiên cứu của Hội đồng KH&CN tỉnh hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thông 

báo cho các tổ chức, cá nhân đăng ký đề xuất, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ 

KH&CN. Tăng cường hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các Viện, 

Trường Đại học, các tổ chức KH&CN trong nước và khu vực. Nhờ vậy, trong thời gian 

qua đã có nhiều đề tài/dự án KH&CN các cấp, nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng 

dụng, nhân rộng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp 

và người dân trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội ở địa phương. Năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-

UBND ngày 31/03/2016 ban hành “Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” với nội dung quy định việc xác định và 

phê duyệt nhiệm vụ KH&CN được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm thông 

qua các hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN trên cơ sở nguồn ngân 

sách nhà nước dành cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm.  

Về thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Đối với 

tỉnh Quảng Trị, trong những năm gần đây,thẩm quyền phê duyệt danh mục cũng như 

Quyết định phê duyệt từng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do UBND tỉnh quyết định. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu tất cả các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải được 

thông qua Hội đồng KH&CN tỉnh tư vấn, tham mưu xét chọn trước lúc trình UBND 

tỉnh quyết định phê duyệt, mà không phải do Sở KH&CN thành lập và tổ chức các 

Hội đồng tư vấn chuyên ngành để xét chọn danh mục. Vấn đề này đã làm tăng thời 

gian từ khi xác định danh mục nhiệm vụ đến khi phê duyệt nhiệm vụ. Đây là một bất 

cập cần phải tháo gỡ trong thời gian tới. 

Về phương thức giao nhiệm vụ KH&CN: Phương thức thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN các cấp được phê duyệt và tổ chức theo hai phương thức đó là tuyển chọn 

và xét chọn giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, đối  với 

tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, phương thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước là rất ít mà chủ yếu thực hiện 

theo phương thức xét giao trực tiếp. Nguyên nhân là có rất ít tổ chức và doanh nghiệp 

KH&CN tham gia tuyển chọn. Bên cạnh đó, do nguồn lực ngân sách nhà nước có hạn 

không đáp ứng kinh phí phù hợp với nội dung nghiên cứu. Với yêu cầu đặt hàng 

nhiệm vụ phải có phần kinh phí đối ứng của các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, 

người dân; tuy nhiên, thực trạng các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đa số là 

doanh nghiệp nhỏ, nên gặp nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính.   

Về việc tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Việc ký Hợp 

đồng thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký 

sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Vì vậy đã tăng cường tính chủ động 

và tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhiệm vụ  

Về đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Công tác tổ 

chức Hội đồng tư vấn vấn kiểm tra định kỳ, giữa kỳ; Hội đồng tư vấn đánh giá, 

nghiệm thu kết quả của nhiệm vụ KH&CN các cấp đã được triển khai thực hiện một 

cách nghiêm túc, đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành gắn với Quyết định số 



 

 

11/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý 

các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 

Về trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN: Sau khi các nhiệm vụ KH&CN kết thúc, việc ứng dụng, nhân rộng kết quả 

của nhiệm vụ được chú trọng và đề cập rất nhiều trong mỗi thuyết minh của nhiệm vụ 

KH&CN. Tuy nhiên, trong thực tế, việc nhân rộng kết quả của nhiệm vụ chưa phát 

huy mạnh mẽ và triệt để. Một số nhiệm vụ KH&CN được Hội đồng đánh giá, nghiệm 

thu kết quả tốt, nhưng chưa được nhân rộng vào sản xuất và đời sống. 

Về việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ: không phải tất cả nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh sau khi 

kết thúc đều được chuyển giao cho các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân sử dụng 

ngay, mà cần phải có độ trễ về thời gian nhất định. Bởi vì, kết quả nghiên cứu đề tài 

KH&CN với quy mô nhỏ cần phải chuyển qua dự án sản xuất thử nghiệm, dự án 

KH&CN để hoàn thiện quy trình công nghệ với quy mô công nghiệp thì mới chuyển 

giao cho các doanh nghiệp sản xuất. Về chuyển giao sử dụng tài sản và hoàn trả giá 

trị tài sản thông qua thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ theo nội dung Thông tư 

02/2020/TT-BKHCN ngày10/8/2020 của Bộ KH&CN quy định quản lý, sử dụng tài 

sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 

vốn nhà nước. Trong đó, có nội dung về việc giao quyền sử dụng tài sản trang bị để 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN và hoàn trả giá trị tài sản thông qua thương mại hóa kết 

quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, với yêu cầu Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu 

kết quả nhiệm vụ có phiếu đánh giá theo Mẫu 01: Đánh giá về khả năng tiếp tục phát 

huy, hoàn thiện kết quả thương mại hóa công nghệ, sản phẩm và Mẫu 02: Kết luận 

của Hội đồng nghiệm thu về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả thương 

mại hóa công nghệ sản phẩm. Tuy nhiên, vấn đề này gây khó khăn cho địa phương 

trong quá trình thực hiện. Bởi vì, thành phần Hội đồng tư vấn chuyên ngành cần phải 

có thêm các chuyên gia về kinh tế thị trường chuyên sâu để kiểm chứng công nghệ, 

sản phẩm có khả năng thương mại hóa hay không. Mặt khác, việc chọn được doanh 

nghiệp nào đủ năng lực ứng dụng sản xuất để đưa sản phẩm ra thương mại hóa trên 

thị trường thì cũng cần phải có thời gian nhất định mới thực hiện được. 

5. Quy định về ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, phổ biến kiến thức KH&CN  

Bám sát tinh thần Luật KH&CN năm 2023, tỉnh đã quyết liệt triển khai các quy 

định về ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến 

thức KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan 

đầu mối tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN do UBND tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh 

giá, nghiệm thu; hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động khai thác, ứng dụng công 

nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên 

truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ rộng rãi đến người dân, doanh 

nghiệp. Các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngay từ khâu xây 

dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN đã xây dựng kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên 

cứu và giao trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên 



 

 

cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, yêu cầu và hướng dẫn của bên đặt hàng. 

Tỉnh đã chỉ đạo tiến hành rất chặt chẽ từ khâu xét chọn, kiểm tra tiến độ và 

nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN. Đặc biệt ở khâu xét chọn đề tài, tỉnh cơ cấu lại 

các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm 

nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, với yêu cầu phát triển 

sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Các đề tài, dự án KH&CN phải “chốt” 

được dạng sản phẩm, đồng thời đảm bảo nguyên tắc thực hiện theo hướng tập trung, 

chất lượng và có tính ứng dụng cao, không chạy theo số lượng. Trong đó, tập trung 

phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế 

cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ năng lượng mới, công nghệ 

sạch, thân thiện với môi trường, ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án 

KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng có triển vọng. Các 

nhiệm vụ KH&CN được điều chỉnh theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong 

chuỗi giá trị sản phẩm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, 

đưa vào áp dụng trong sản xuất để thương mại hoá các sản phẩm.  

Vì vậy, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã hạn chế tối đa các đề tài không 

gắn với thực tiễn và không có sản phẩm, địa chỉ ứng dụng cụ thể; đã có nhiều đề 

tài/dự án KH&CN các cấp đã được ứng dụng, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, có 

hàm lượng khoa học cao, được chuẩn hóa về chất lượng sản phẩm, xây dựng thương 

hiệu, quảng bá rộng rãi, có mặt trên nhiều sàn giao dịch điện tử và được người tiêu dùng 

sử dụng. Mặc dù vậy, ứng dụng kết quả KH&CN vào thực tiễn đời sống mặc dù đã có 

nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa thực sự sâu rộng, chưa tạo được sự đột phá trong sản 

xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 

Nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo triển khai có 

hiệu quả Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng 

dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 và 

Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Quy định một số chính sách hỗ 

trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 

(thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017). Ngoài ra, định kỳ 2 

năm/lần, UBND tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã thúc đẩy 

phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y tế, 

giáo dục, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và 

đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

6. Quy định về đầu tư, tài chính phục vụ phát triển KH&CN 

Những quy định về đầu tư, tài chính phục vụ phát triển KH&CN của Luật 

KH&CN năm 2013 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đổi mới cơ bản cơ chế 

đầu tư tài tài chính trong hoạt động KH&CN của tỉnh. 

Đối với Quy định về NSNN và phân bổ NSNN cho KH&CN: Ngân sách cho 

KH&CN được ghi thành một mục chi riêng trong Quyết định giao dự toán thu, chi 

ngân sách Nhà nước hàng năm của UBND tỉnh. Việc phân bổ ngân sách nhà nước 

cho KH&CN của năm sau được thực hiện trên cơ sở kế hoạch KH&CN hàng năm và 



 

 

kết quả sử dụng ngân sách đã được phân bổ. Đầu tư cho KH&CN được chú trọng, 

kinh phí sự nghiệp KH&CN bố trí năm sau cao hơn năm trước. Mặc dù vậy, đầu tư 

cho KH&CN vẫn quá thấp so với quy định tại Luật KH&CN năm 2013 là từ 2% trở 

lên trong tổng chi ngân sách (năm 2020 đầu tư cho KH&CN chỉ chiếm 0,3% tổng chi 

thường xuyên). 

Về mục đích chi ngân sách nhà nước cho KH&CN: Tỉnh đã bổ sung và chú 

trọng một số mục đích chi như đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả KH&CN tại 

cơ sở; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tuyền thông, thông tin, thống kê KH&CN. 

Tập trung ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ mang tính mũi nhọn, gắn với việc phát 

triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính 

cạnh tranh của các sản phẩm và phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cấp 

thiết của các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Tập trung cho các nhiệm vụ 

KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; ứng dụng công nghệ mới chế biến sâu các nông sản, cây dược 

liệu, nhằm phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng có triển vọng, nhằm 

nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của các sản phẩm đó theo yêu cầu phát triển sản 

xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Về quy trình xây dựng dự toán và quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước 

cho KH&CN: Trên cơ sở kế hoạch năm được UBND tỉnh giao, Sở Khoa học và Công 

nghệ thống nhất với Sở Tài chính phân bổ dự toán thu chi ngân sách sự nghiệp khoa 

theo quy định, đồng thời thực hiện công khai dự toán phân bổ. 

Về áp dụng khoán chi đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; 

mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Tỉnh đã tổ chức thực hiện 

có hiệu quả Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy 

định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, do Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành theo hướng căn cứ vào 

hiệu quả và kết quả đầu ra để chi ngân sách. Trên cơ sở đó đã giao quyền chủ động 

cho đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài được chủ động xây dựng phương án triển khai 

các nội dung công việc được giao khoán. Đối với kinh phí không giao khoán thì thực 

hiện theo đề xuất của tổ chức chủ trì và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

Các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo hai hình thức 

khoán là khoán chi từng phần, hoặc khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Chủ nhiệm 

nhiệm vụ KH&CN được được quyền điều chỉnh mục chi, nội dung chi, định mức chi, 

kinh phí giữa các phần công việc được giao khoán (đảm bảo trong phạm vi tổng mức 

kinh phí được giao khoán, phù hợp với quy định chi tiêu của các nhiệm vụ tại Quy 

chế chi tiêu nội bộ của tổ chức chủ trì), trình thủ trưởng tổ chức chủ trì phê duyệt 

trước khi triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, phù hợp với các vấn đề 

phát sinh trong thực tế triển khai nhiệm vụ. 

 Quy định này đã trao quyền chủ động cho chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ 

trì trong việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; tạo thuận lợi cho các chủ nhiệm 

nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Cơ chế khoán chi được coi là một 

giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giải phóng các nhà khoa học khỏi 



 

 

những phức tạp, vướng mắc về thủ tục giải ngân, thanh quyết toán, mà lâu nay vẫn 

được coi là một lực cản trong hoạt động KH&CN. 

Về việc cấp, sử dụng, quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 

ngân sách nhà nước: Việc quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 

ngân sách nhà nước thực hiện thông qua cơ chế khoán kinh phí, giao quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN. Việc cấp kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN được cấp thông qua Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh. 

Như vậy, các đề tài có giá trị đều được xem xét tiến hành bất cứ lúc nào, không phụ 

thuộc vào kế hoạch năm; hoạt động nghiên cứu khoa học thời gian qua trên địa bàn 

tỉnh không còn mang tính “thời vụ” như trước đây mà theo nhu cầu của nhà khoa học 

và nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp.  Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ được đổi mới phương thức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên từ cấp 

theo đầu biên chế sang cấp theo nhiệm vụ, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. 

Việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường 

xuyên đã thực hiện theo phương thức mới, thông qua các nhiệm vụ cụ thể. Qua đó đã 

giúp cho các đơn vị vừa tháo gỡ vướng mắc về tài chính, vừa phát huy năng lực nội 

sinh, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội và thị trường. Đồng thời, giúp cơ quan quản lý 

đánh giá được năng lực thực sự của các tổ chức KH&CN công lập để có giải pháp 

đầu tư đúng, hiệu quả; sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được đúng mục đích, 

hiệu quả.  

Về công tác huy động nguồn vốn ngoài NSNN cho KH&CN: Công tác huy 

động nguồn vốn ngoài NSNN được quan tâm thực hiện. Đầu tư của xã hội cho phát 

triển KH&CN ngày càng tăng. Các sở, ngành, địa phương thông qua các chương 

trình, dự án phát triển của ngành, địa phương mình cũng đã chú ý lồng ghép thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển KH&CN. Nhiều người dân, doanh nghiệp cũng đã tham gia 

đối ứng thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cũng như tự đầu tư kinh phí để đổi mới, 

nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao tay nghề cho công nhân; tự ứng dụng, nhân 

rộng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao thu nhập, phát 

triển kinh tế. Theo thống kê năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ thì nguồn vốn 

đầu tư của các doanh nghiệp cho KH&CN gồm có: Tổng giá trị nhập khẩu máy móc 

thiết bị có kèm theo chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. 

Trong đó, tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực năng 

lượng (Nhà máy thủy điện Rào Quán, các nhà máy điện gió...). Phần còn lại là của 

các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản và 

sản xuất vật liệu xây dựng và doanh nghiệp đầu tư chế biến gỗ. Ngoài ngân sách của 

tỉnh hàng năm chi cho KH&CN, tỉnh cũng đã năng động, chỉ đạo tranh thủ tối đa 

nguồn lực bên ngoài thông qua các dự án từ nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài không hoàn lại nhằm nâng cao tiềm lực KH&CN cũng như hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống để 

nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Mặc dù vậy, nguồn vốn ngoài NSNN cho 

KH&CN vẫn còn hết sức nhỏ lẻ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN của tỉnh. 

Về công tác đầu tư của doanh nghiệp cho KH&CN; khuyến khích doanh 

nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phát triển 

doanh nghiệp KH&CN: Luật KH&CN năm 2013 đã thiết lập cơ sở pháp lý khuyến 



 

 

khích doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ, đặc biệt công nghệ cao và khai thác, sử dụng sáng chế để đổi 

mới quản lý kinh tế - xã hội, đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của sản 

phẩm, hàng hoá được hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng,…Hỗ doanh nghiệp KH&CN 

theo Luật KH&CN năm 2013 quy định, doanh nghiệp đầu tư đổi mới, nâng cao trình 

độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng 

hóa; doanh nghiệp đầu tư hoặc liên kết đầu tư nghiên cứu KH&CN thuộc lĩnh vực ưu 

tiên, trọng điểm của Nhà nước, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng 

suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa được quỹ trong lĩnh vực 

KH&CN xét hỗ trợ, cho vay và được hưởng ưu đãi khác theo quy định. Tuy nhiên, 

điều kiện để ươm tạo hình thành doanh nghiệp KH&CN còn gặp nhiều khó khăn, đa 

số các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do đó chậm đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển 

giao các tiến bộ KH&CN. Ở tỉnh Quảng Trị, việc hình thành doanh doanh nghiệp 

KH&CN thông qua nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ 

không sử dụng ngân sách nhà nước, do đó số lượng doanh nghiệp KH&CN ở địa 

phương còn hạn chế (5 doanh nghiệp KH&CN). Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp 

chưa quan tâm ứng dụng KH&CN để nâng tầm giá trị sản phẩm, chưa mạnh dạn đề 

xuất các nhiệm vụ KH&CN, đề xuất công nhận kết quả KH&CN do tự đầu nghiên 

cứu để tạo ra các sản phẩm KH&CN. Một số điều kiện, thủ tục để thụ hưởng chính 

sách ưu đãi sau khi trở thành doanh nghiệp KH&CN còn những bất cập, khiến doanh 

nghiệp còn nhiều e ngại; nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức rõ về những lợi ích khi 

trở thành doanh nghiệp KH&CN. 

Về các quỹ hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động KH&CN: Quỹ phát triển KH&CN 

tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 

của UBND tỉnh Quảng Trị. Quỹ được tổ chức và thành lập lại theo Quyết định số 

2838/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị. Quỹ Phát 

triển KH&CN tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp nhận, quản 

lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước; hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ tại địa phương để ưu 

tiên khuyến khích đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng sản 

phẩm và năng lực cạnh tranh theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Quỹ đã tổ chức 

thực hiện cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ, bảo lãnh vốn vay thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ. Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh có số dư đến nay là 3,5 tỷ 

đồng. Trong đó số dự án được thẩm định cho vay vốn từ Quỹ trong giai đoạn này là 

09 dự án.  

Trích lập quỹ phát triển KH&CN trong doanh nghiệp theo Luật KH&CN năm 

2013 quy định: “Doanh nghiệp ngoài nhà nước được khuyến khích thành lập Quỹ 

phát triển KH&CN của mình”; “Doanh nghiệp nhà nước phải trích một tỷ lệ tối 

thiểu thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN của 

doanh nghiệp”;“Doanh nghiệp có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản 

lý, sử dụng quỹ đúng mục đích thành lập quỹ”. Điều 9 của Nghị định 95/2014/NĐ-

CP năm 2014 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp nhà nước hàng năm phải trích 



 

 

từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển 

KH&CN của doanh nghiệp”; “Doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền trích từ thu 

nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý, tối đa là 10% để lập Quỹ phát 

triển KH&CN của doanh nghiệp”. Ở tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban 

hành Chỉ thị số 10/CT- UBND ngày 16/12/2016 Về việc trích lập Quỹ phát triển 

KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, tiềm lực khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo của đa số doanh nghiệp còn yếu; các chính sách thúc 

đẩy, khuyến khích doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

chưa tạo tác động đủ lớn cho các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm 

đến việc trích lập Quỹ cũng như hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Với mức trích tối đa 10% thu nhập tính thuế, số trích lập quỹ của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa rất thấp, không đủ để thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, trong khi các nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ tín dụng để bổ sung thêm lại 

không có, hoặc có lại khó tiếp cận. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ mới có 01 doanh 

nghiệp thực hiện trích lập Quỹphát triển KH&CN. 

7. Quy định về hội nhập quốc tế về KH&CN 

Luật KH&CN năm 2013 đã quy định rõ nội dung về nguyên tắc hội nhập quốc 

tế về KH&CN, các hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN, các biện pháp thúc đẩy 

hội nhập quốc tế về KH&CN phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển hội nhập 

quốc tế về KH&CN. Trên cơ sở đó, tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan, tổ chức nước ngoài đẩy mạnh việc tham gia, ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế về hợp tác KH&CN. Qua đó đã tiếp nhận, chuyển giao nhiều công nghệ tiên 

tiến của thế giới, đồng thời đã tranh thủ nguồn kinh phí lớn, nguồn nhân lực KH&CN 

có chất lượng cao và huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị để nâng 

cao tiềm lực KH&CN cho tỉnh, góp phần giải quyết những vấn đề trọng điểm, cấp 

bách mà điều kiện địa phương không đáp ứng được. 

Tiêu biểu đã xúc tiến liên kết chặt chẽ với tỉnh Savanakhet và Salavan của 

CHDCND Lào về những vấn đề KH&CN mà hai bên cùng quan tâm như: Điều tra cơ 

bản điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường khu vực biên 

giới quốc gia thuộc địa phận hai tỉnh; chuyển giao công nghệ sản xuất một số giống 

cây trồng vật nuôi phục vụ cho các dự án hợp tác phát triển kinh tế giữa hai tỉnh; giúp 

Sở KH&CN các tỉnh bạn nghiệp vụ đo lường, tin học, sản xuất và nuôi trồng nấm, 

trang bị các chuẩn, thiết bị đo lường và được các tỉnh bạn đánh giá cao. Phối hợp với 

Tổ chức Phát triển công nghiệp, công nghệ và năng lượng mới Nhật Bản (NEDO), 

Công ty Stanley Electric triển khai dự án Ứng dụng đèn LED cho các tàu đánh bắt xa 

bờ tỉnh Quảng Trị đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân, góp phần tiết kiệm 

nhiên liệu, bảo vệ môi trường biển. Ký kết và triển khai văn bản thỏa thuận hợp tác về 

KH&CN với Trường Đại học Kasetsart, Phân hiệu Chalermphrakiat tỉnh Sakon 

Nakhon, Vương quốc Thái Lan trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân 

lực có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ sau thu 

hoạch,... Phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trong triển khai dự án “Hỗ trợ 

phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” tại Quảng Trị cho sản phẩm hạt Hồ tiêu Quảng 

Trị. Hợp tác với tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) triển khai 03 mô hình sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thiết lập và ký kết Biên bản ghi nhớ về giáo dục và 



 

 

đào tạo với Sở Giáo dục Roie-ET, Thái Lan và Sở Giáo dục – Thể thao Savannakhet, 

CHDCND Lào để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; 

hợp tác triển khai hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật đối với học 

sinh, cán bộ và giáo viên mỗi bên. Ngoài ra, tỉnh cũng đã làm việc với Tập đoàn 

Hokkaido (Nhật Bản) và Công ty Lotus Fid về triển khai một số mô hình, dự án nông 

nghiệp công nghệ cao tại Quảng Trị; làm việc với Trường Đại học Rostock (CHLB Đức) 

về dự án lắp đặt turbin gió tại huyện đảo Cồn Cỏ... Tỉnh cũng đã tích cực tham gia các 

triển lãm, diễn đàn KH&CN, chợ công nghệ,… được tổ chức tại các nước như Thái 

Lan, CHDCND Lào,… nhằm giới thiệu, quảng bá các kết quả nghiên cứu KH&CN 

của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ cao nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc 

tiến đầu tư. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN của 

tỉnh vẫn có một số khó khăn, hạn chế. Tiềm lực KH&CN của tỉnh còn thấp chưa đáp 

ứng yêu cầu hội nhập và hợp tác quốc tế. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KH&CN 

còn yếu. Viện trợ của nước ngoài đầu tư cho KH&CN của tỉnh hết sức khan hiếm. 

Việc thu hút, thuê chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên 

gia, nhà khoa học nước ngoài tham gia vào chương trình, dự án nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ, chương trình đào tạo nhân lực KH&CN cho tỉnh chưa được 

thực hiện.  

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về KH&CN 

Luật KH&CN năm 2013 đã tạo ra một hành lang pháp lý rộng mở và công 

bằng. Trong đó quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động trong 

lĩnh vực KH&CN được quy định cụ thể với nhiều quyền lợi khác nhau. Luật cũng đã 

cụ thể hóa bằng các cơ chế thông thoáng kết hợp với nhiều chế độ đãi ngộ nhằm thu 

hút sự đầu tư, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN. Bên 

cạnh cơ chế thông thoáng mà Luật KH&CN năm 2013 mang lại luôn tồn tại những 

hành vi tiêu cực phát sinh, do đó Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành, 

sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN nhằm đảm bảo tính phù hợp, thống nhất và 

đồng bộ của hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

KH&CN, đồng thời đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu các ảnh hưởng xấu đến nhiều 

mặt của kinh tế, xã hội như: Nghị định 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN; Nghị định số 119/2017/NĐ-

CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 

51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động KH&CN, chuyển giao công nghệ; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ; năng 

lượng nguyên tử. 



 

 

Luật KH&CN năm 2013 cùng với với hệ thống văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành về hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực KH&CN đã quy định rõ và cụ thể hơn các nội dung về công tác thanh tra, 

kiểm tra và các hành vi vi phạm trong hoạt động KH&CN, nhờ đó hoạt động thanh 

tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực KH&CN 

được triển khai thuận lợi và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương.  

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức 

được 41 cuộc thanh tra. Nội dung thanh tra bao gồm các lĩnh vực như tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và mã số, mã vạch (xăng dầu, dầu nhờn, gas, 

vàng trang sức, thiết bị điện, điện tử, thép, công tơ điện, công tơ nước, cân ôtô…); đo 

lường và an toàn bức xạ, hạt nhân; thanh tra đề tài, dự án KH&CN; thanh tra đối với 

các đơn vị được chỉ định kiểm định (Công ty điện lực, Công ty cấp nước); thanh tra, 

giải quyết kiến nghị xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã 

giao Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên 

chủ trì kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng, mã số mã vạch trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn theo định 

lượng, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, xăng dầu, gas, thiết bị điện, điện tử, cân đồng hồ 

lò xo tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều 

trường hợp vi phạm và đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 41 đơn vị với số 

tiền 347 triệu đồng. Ngoài các biện pháp xử lý hành chính, các đoàn thanh tra, kiểm 

tra đã yêu cầu các cơ sở khắc phục các tồn tại như kiểm định phương tiện đo sai, 

hỏng, hết hạn kiểm định; ghi nhãn hàng hóa đầy đủ, đúng quy định; thực hiện công 

bố, lưu giữ tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm hàng hóa đang kinh doanh... Đồng 

thời, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật nhằm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và cá nhân.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thanh tra, kiểm tra về KH&CN 

vẫn còn nhiều khó khăn nhất định, đặc biệt là việc đảm bảo các nguồn lực cho hoạt 

động thanh tra, kiểm tra vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu: Số lượng công chức thanh 

tra còn ít, phải thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hiện 

đầy đủ các nội dung và tiến độ thanh tra; cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn 

còn thiếu, đặc biệt là các thiết bị đo lường, thử nghiệm tại chỗ; kinh phí bố trí cho 

hoạt động thanh tra còn hạn chế, chi phí dành cho việc lấy mẫu và thử nghiệm mẫu 

chưa nhiều nên chưa đánh giá đầy đủ chất lượng của sản phẩm, hàng hóa trên thị 

trường… 

III. KẾT LUẬN  

Luật KH&CN năm 2013 được xây dựng với nhiều nội dung đổi mới, tạo dựng 

nền tảng pháp lý quan trọng cho các hoạt động KH&CN, cơ sở chính sách về 

KH&CN với rất nhiều Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn, quy định… có ảnh 

hưởng sâu rộng đến mọi tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực KH&CN. Nhiều nội dung 

đột phá được đưa vào Luật như: đổi mới phương thức đầu tư cho KH&CN; đổi mới 

cơ chế tài chính; xây dựng chính sách sử dụng, trọng dụng cán bộ KH&CN… đã góp 

phần làm thay đổi diện mạo ngành KH&CN cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh, thúc 



 

 

đẩy phong trào nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN; thu hút sự đầu tư, tham gia 

của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN. Cùng với cả nước, ngành 

KH&CN Quảng Trị thực hiện tái cơ cấu và đổi mới theo tinh thần Luật KH&CN năm 

2013. Hoạt động KH&CN đã có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực cho phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình thực thi Luật KH&CN năm 2013, đã có 

nhiều vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý, nghiên cứu và chuyển giao kết quả 

nghiên cứu KH&CN mà Luật KH&CN năm 2013 chưa giải quyết được triệt để. Với 

những bất cập như vậy, việc tiếp tục sửa Luật KH&CN năm 2013 và và hoàn thiện hệ 

thống chính sách về hoạt động KH&CN là một nhu cầu cấp thiết.  

 

PHẦN II: 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

 

I. TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TRONG LUẬT 

1. Hiện nay, Bộ KH&CN chưa ban hành Thông tư quy định về thực hiện quy 

chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở một cách chi tiết để tạo 

hành lang pháp lý thống nhất trong công tác quản lý nhà nước trên phạm vi toàn 

quốc. Vì vậy, đề nghị Bộ KH&CN ban hành Thông tư hướng dẫn kịp thời để triển 

khai thực hiện. 

2. Đề nghị Bộ KH&CN điều chỉnh một số nội dung quy định tại Thông tư số 

02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ KH&CN quy định về việc giao quyền 

sử dụng tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN và hoàn trả giá trị tài sản 

thông qua thương mại hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đề nghị cần phải 

thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá khả năng thương mại hóa các 

kết quả nghiên cứu khoa học để chuyển giao sau khi đánh giá, nghiệm thu kết quả đối 

với dự án KH&CN hoặc dự án sản xuất thử nghiệm; không nên quy định đối với kết 

quả đề tài KH&CN vì cần phải có độ trễ nhất định về thời gian. 

3. Việc áp dụng chế độ khoán chi cho các nhiệm vụ KH&CN đến sản phẩm 

cuối cùng là một trong những giải pháp có tính đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các nhà khoa học trong triển khai các nhiệm vụ KH&CN. Bộ KH&CN và Bộ Tài 

chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 

30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà 

nước. Tuy nhiên, đặc thù các sản phẩm nghiên cứu thường là các công nghệ, sản 

phẩm có tính mới; đồng thời quá trình nghiên cứu đi đến sản phẩm cuối cùng phải 

gắn với quá trình thử nghiệm, hiệu chỉnh để hoàn thiện nên việc đưa ra định mức 

kinh tế - kỹ thuật, đơn giá đối với các sản phẩm gặp khó khăn, khó có thể áp dụng 

chế độ khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và các Bộ, 

ngành liên quan ban hành quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành.  

4. Tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN sử dụng vốn nhà nước được quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ, nhưng đối với sản phẩm hoàn thành và việc thương 

mại hóa sản phẩm cũng còn khó khăn, chưa có chính sách, chế tài về xử lý sản phẩm 



 

 

và phân chia lợi ích đối với các sản phẩm khoa học được tạo ra từ ngân sách nhà 

nước khi thương mại hóa, chuyển giao công nghệ. Đề nghị Chính phủ và các Bộ, 

ngành liên quan ban hành quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành.  

5. Việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước được quy định tại Nghị định số 

70/2018/NĐ-CP ngày 15/52018 của Chính phủ đang gặp phải khó khăn  do các quy 

định này coi sản phẩm KH&CN giống như các sản phẩm thông thường (nhất là trong 

khâu xác định loại tài sản là sản phẩm tạo ra từ các nhiệm vụ KH&CN là sản phẩm 

mẫu, sản phẩm nông sản dễ hư hỏng không bảo quản lâu được, cần xử lý như thế 

nào). Bên cạnh đó khâu xác định khấu hao giá trị tài sản cũng rất khó xác định. Vì 

vậy đề nghị Bộ KH&CN có hướng dẫn về thực hiện những vấn đề này một cách cụ 

thể thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn quốc. 

II. TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH LUẬT KH&CN 

 1. Các giải pháp hoàn thiện cơ chế 

- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với hoạt động 

KH&CN. Đổi mới công tác lập kế hoạch và dự toán ngân sách đối với hoạt động 

KH&CN phù hợp với đặc thù của lĩnh vực KH&CN theo quy định hiện hành. Đẩy 

mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cơ chế 

khoán kinh phí đến sản phẩm KH&CN cuối cùng theo kết quả đầu ra. Xây dựng cơ 

chế đặc thù trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân chủ 

trì nhiệm vụ KH&CN. Đổi mới cơ chế quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

sử dụng ngân sách nhà nước. Việc xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN thực 

hiện thường xuyên, liên tục trong năm trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước dành cho 

việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Việc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử 

dụng ngân sách nhà nước thông qua Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh. 

- Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm. Giao quyền tự chủ cho các tổ chức KH&CN trong việc sử dụng 

kinh phí từ ngân sách nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tập trung đầu tư 

nguồn lực tài chính cho tổ chức KH&CN công lập để tăng cường tiềm lực, nâng cao 

hiệu quả hoạt động. 

2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về KH&CN 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các nội dung, chính sách hỗ trợ của các 

chương trình, thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để các doanh 

nghiệp, cá nhân, đơn vị có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kịp thời. 

- Cần có các cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động 

nghiên cứu, triển khai, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và 

sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa chủ lực, chất lượng cao. Trong đó, mạnh dạn thí 

điểm một số cơ chế, chính sách mở, có tính đột phá, thử nghiệm. 

- Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN, nhất là các chuyên 

gia có trình độ chuyên môn sâu, thuộc các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Có chế độ đãi 



 

 

ngộ xứng đáng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc, nhằm khuyến khích các nhà khoa 

học, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu KH&CN. Bên cạnh đó, 

cần chú ý hỗ trợ chính sách để duy trì và phát triển bền vững các tổ chức trung gian 

của thị trường KH&CN. 

- Về việc liên kết vùng trong triển khai nhiệm vụ KH&CN: Hàng năm các tỉnh 

trong vùng Bắc Trung Bộ cùng phối hợp với các cơ quan Viện, Trường Đại học tổ 

chức các hội thảo chuyên đề để định hướng xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp thiết có ảnh hưởng chung của toàn vùng, qua đó đề xuất đặt hàng với Bộ 

KH&CN. 

UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC: 

Danh mục Văn bản về phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC_UBND ngày     /    /2023  

của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

TT Ký hiệu văn bản Nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

 Tỉnh ủy   

1 Kế hoạch số 190-

KH/TU ngày 12/08/2020 

Về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, 

chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. 

 

 HĐND tỉnh   

2 Nghị quyết số 

08/2014/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2014 

Về Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2015 - 2020 

 

3 Nghị quyết số 

31/2017/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2017 

Về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các 

kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2017-2025 

 

4 Nghị quyết số 

163/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, 

nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022-2026 

 

5 Nghị quyết số 45/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc 

lĩnh vực KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

 UBND tỉnh   

6 Quyết định số 1583/QĐ-

UBND ngày 03/9/2013 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của 

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của BCH 

TW Đảng về phát triển KH&CN phục vụ sự 

nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế 

 

7 Quyết định số 2442/QĐ-

UBND ngày 06/12/2013 

Quy hoạch Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị 

đến năm 2020 

 

8 Quyết định số 1644/QĐ-

UBND ngày 11/9/2013 

Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen 

tỉnh Quảng Trị thực hiện từ năm 2014-2020 

 

9 Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 11/9/2013 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo 

lường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

 

10 Quyết định số 

26/2013/QĐ-UBND  

ngày 25/10/2013 

Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

11 Quyết định số 1919/QĐ-

UBND ngày 11/9/2014 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-

HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về Phát 

triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 – 

2020 

 

12 Chỉ thị số 05/CT-UBND 

ngày 09/5/2014 

Tăng cường công tác thẩm định công nghệ các dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 



 

 

TT Ký hiệu văn bản Nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

13 Quyết định số 2294/QĐ-

UBND ngày 27/10/2014 

Chương trình nâng cao năng lực quản lý đo lường 

cấp huyện và quản lý chất lượng, nhãn hàng hóa 

tại các chợ nông thôn giai đoạn 2015-2020 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

14 Quyết định 2446/QĐ-

UBND ngày 03/11/2014 

Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt 

động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. 

 

15 Quyết định 2634/QĐ-

UBND ngày 02/12/2014 

Thành lập Tổ một cửa kiểm tra chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập 

khẩu vào Khu Kinh tế Thương mại đặc biêt Lao 

Bảo. 

 

16 Quyết định số 2466/QĐ-

UBND ngày 07/11/2014 

Quy chế hoạt động của Tổ liên ngành về hàng rào 

kỹ thuật trong thương mại. 

 

17 Quyết định số 

46/2014/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2014 

Quy chế Giải thưởng KH&CN tỉnh Quảng Trị.  

18 Quyết định số 1987/QĐ-

UBND ngày 18/9/2014 

Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ doanh nghiệp 

đổi mới, ứng dụng tiến bộ KH&CN nâng cao chất 

lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở hữu 

công nghiệp năm 2014. 

 

19 Quyết định số 315/QĐ-

UBND ngày 26/02/2014 

Thành lập Hội đồng quản lý về hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh. 

 

20 Quyết định số 

14/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2015 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

21 Quyết định số 1886/QĐ-

UBND ngày 7/9/2015 

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 

tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở KH&CN. 

 

22 Quyết định số 

32/2015/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2015 

Ban hành về định mức xây dựng, phân bổ dự toán 

và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN 

có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị 

 

23 Quyết định số 

11/2016/QĐ-UBND 

ngày 31/03/2016 

Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

24 Chỉ thị số 10/CT- 

UBND ngày 16/12/2016 

Về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

25 Quyết định số 

52/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

26 Quyết định số 752/QĐ-

UBND ngày 13/04/2016 

Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2020. 

 

27 Quyết định số 3178/QĐ-

UBND ngày 15/12/2016 

Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa 

học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

28 Quyết định số 753/QĐ-

UBND ngày 13/04/2016 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 

 



 

 

TT Ký hiệu văn bản Nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

29 Quyết định số 2838/QĐ-

UBND ngày 7/11/2016 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng 

Trị. 

 

30 Quyết định 2755/QĐ-

UBND ngày 28/10/2016 

phê duyệt dự án đầu tư thiết bị đo lường thử 

nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại 

Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

31 Quyết định số 2756/QĐ-

UBND ngày 28/10/2016 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm 

Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa. 

 

32 Quyết định số 429/QĐ-

UBND ngày 9/3/2017 

phê duyệt “Dự án Tiết kiệm năng lượng và nâng 

cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED 

đặc biệt công nghệ mới (COD) cho tàu đánh cá 

xa bờ tỉnh Quảng Trị” do Tổ chức Phát triển 

Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng mới Nhật 

Bản (NEDO) tài trợ 

 

33 Quyết định số 2901/QĐ-

UBND ngày 26/10/2017 

Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ doanh nghiệp 

đổi mới, ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao 

chất lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở 

hữu công nghiệp năm 2017 

 

34 Quyết định số 1569/QĐ-

UBND ngày 11/7/2018 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND 

tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng 

các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2017-2025. 

 

35 Quyết định số 2677/QĐ-

UBND ngày 19/11/2018 

thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 

Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ 

 

36 Quyết định số 2330/QĐ-

UBND ngày 9/10/2018 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Quảng Trị 

 

37 Kế hoạch số 3690/KH-

UBND ngày 14/08/2019 

Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 

 

38 Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 

Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

 

39 Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/03/2019 

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp 

trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực KH&CN 

của Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, 

thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị 

 

40 Quyết định 1833/QĐ-

UBND ngày 19/7/2019 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản 

lý của Sở KH&CN 

 

http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/358877E95090621E4725806400325491?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/358877E95090621E4725806400325491?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/358877E95090621E4725806400325491?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/059B85626489AC63472580660014EB34?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/059B85626489AC63472580660014EB34?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/059B85626489AC63472580660014EB34?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/059B85626489AC63472580660014EB34?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/6A260EC59C35F24547258321002F62F5?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/6A260EC59C35F24547258321002F62F5?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/6A260EC59C35F24547258321002F62F5?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/6A260EC59C35F24547258321002F62F5?OpenDocument


 

 

TT Ký hiệu văn bản Nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

41 Quyết định số 1915/QĐ-

UBND ngày 26/07/2019 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN 

 

42 Kế hoạch số 5883/KH-

UBND ngày 22/12/2020 

Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý 

hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 định hướng năm 

2030 

 

43 Quyết định số 1928/QĐ-

UBND ngày 20/7/2020 

Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới 

hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

44 Kế hoạch số 5807/KH-

UBND ngày 17/12/2020 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế 

hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV 

Tỉnh ủy “về việc thực hiện Nghị quyết số 52-

NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” 

 

45 Quyết định số 2101/QĐ-

UBND ngày 03/08/2020 

Thành lập Hội đồng KH&CN tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2020 - 2025. 

 

46 Quyết định số 1246/QĐ-

UBND ngày 15/5/2020 

Về việc bổ sung Kế hoạch chuyển đổi áp dụng 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay 

thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp 

dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

47 Quyết định số 511/QĐ-

UBND ngày 26/2/2020 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

 

48 Quyết định số 324/QĐ-

UBND ngày 05/02/2021 

Phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật 

trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị” 

 

49 Kế hoạch số 88/KH-

UBND ngày 10/5/2022 

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh 

Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 

 

50 Kế hoạch số 155/KH-

UBND ngày 03/08/2022 

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 

 

51 Quyết định số 913/QĐ-

UBND ngày 30/03/2022 

Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả 

KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2022-2026. 

 

52 Quyết định số 828/QĐ-

UBND ngày 17/3/2022  

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính 

bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 

 

53 Quyết định số Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ  

http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/EA436C609C398B9D4725851B00022BB4?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/EA436C609C398B9D4725851B00022BB4?OpenDocument
http://vb.skhcn.quangtri.gov.vn/SKHCN.nsf/0/EA436C609C398B9D4725851B00022BB4?OpenDocument
http://dostquangtri.gov.vn/?details=2272&menuID=38&congID=1
http://dostquangtri.gov.vn/?details=2272&menuID=38&congID=1
http://dostquangtri.gov.vn/?details=2272&menuID=38&congID=1


 

 

TT Ký hiệu văn bản Nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/2/2023 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Trị 

54 Quyết định số 207/QĐ-

UBND ngày 09/2/2023 

Về việc giải thể Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

Quảng Trị 

 

55 Quyết định số 707/QĐ-

UBND ngày 12/04/2023 

Quyết định đổi tên Trung tâm Nghiên cứu, Ứng 

dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thành 

Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ 

và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ 

 

56 Quyết định số 1048/QĐ-

UBND ngày 19/05/2023 

Chương trình phát triển thị trường KH&CN, 

doanh nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 

2030; 

 

57 Quyết định số 1163/QĐ-

UBND ngày 05/06/2023 

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 

Quảng Trị;  

 

58 Quyết định số 1164/QĐ-

UBND ngày 05/06/2023 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 
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